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Bài 9: CUỘC CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY VÀ TRIỀU HỒ (CUỐI TKXIV, ĐẦU 
TKXV). 


Sửa đổi chế độ hành chính, chia cả nước thành 
các lộ và trắn 


| | Đặt nhiều chức quan mới, bãi bỏ nhiều cơ quan, 
( chức quan cũ 


Hành chính, — ————— —=—_—_————— Ủ 
luật pháp _¿ Tuyên chọn quan lại qua khoa cử; tăng Si 


kiểm tra, giám sát quan lại 


| | Cải cách nghi lễ của triều đình và y phục của 
quan lại 


{ Ban hành quy chế và hình luật mới của quốc gia] 


_ | Tuyển chọn tướng lĩnh trẻ tuổi, có năng lực; thải 
hồi người giả yếu 


LÍ ae] TÍ Xây dựng binh ché, chia đặt lại tổ chức quân đội | 


| | Cải tiến vũ khí, xây dựng hệ thống phòng thủ 
quốc gia quy mô lớn 


Ban tiền giấy thay thế cho tiền đồng (1396) 


| Ban hành chính sách hạn điền (1397) 


J]m Kinh tế H 
s: L{ Lập sổ ruộng trên phạm vi cả nước (1398) 


t{ Điều chỉnh thuế, thống nhất đơn vị đo lường 


_ | Ban hành chính sách hạn nô và kiểm soát hộ 


tịch trên cả nước (1401) 
1 Xã hội lR > 


Đặt Quảng Tế để chữa bệnh cho dân (1403) 


_Í Tự tưởng, Í Đề cao Nho giáo thực dụng; hạn chế sự phát 
tôn giáo triển của Phật giáo và Đạo giáo. 


CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH CỦA HỒ @UÝ LY VÀ TRIỀU HỖ 


—{_ Chữ viết }{ Đề cao và khuyến khích sử dụng chữ Nôm 


VĂN H 


Mở rộng hệ thống trường học; đặt chức học 


Giáo dục quan và cắp học điền cho các địa phương 
khoa cử | | Sửa đổi nội dung, phương thức và chế độ thi cử, 


| quy định thêm kì thi viết chữ và làm toán 


2 Theo em, những bài học nào có thể rút ra từ cuộc cải cách của Hồ Quý Ly 
và triều Hồ? 

Trả lời: Những bài học kinh nghiệm có thể rút ra từ cuộc cải cách của Hồ Quý Ly 
và triều Hồ: 

- Một đất nước muốn tồn tại và phát triển hưng thịnh lâu dài cần không ngừng thay 
đổi để thích ứng với tình hình trong và ngoài nước. 

- Cần tiến hành cải cách, đổi mới đất nước một cách quyết liệt, triệt để và toàn diện 
trên nhiều lĩnh vực 

- Bộ máy Nhà nước cần giám sát kĩ càng, trung thực, công bằng, tránh những 
trường hợp câu kết bè phái để chuộc lợi cho bản thân. 

- Cần chú trọng quân đội, quốc phòng và xây dựng hệ thống thành lũy để bảo vệ 
đất nước. 

- Cần khuyến khích phát triển nền văn hóa bản sắc riêng, nâng cao tỉnh thần tự tôn 
dân tộc, hướng đến xây dựng đất nước tự cường. 


- Cần có chủ trương tuyển chọn người tài trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong 
đó nên quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, góp phần đào tạo nên những con người: 
yêu nước, có năng lực, bản lĩnh, tỉnh thần sáng tạo, ý chí quyết tâm, ham hành 
động... 

- Cần phát huy, không ngừng củng cố và nâng cao sức mạnh của khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, điều mà Hồ Quý Ly vẫn 
chưa làm được. 


Bài 10: CUỘC CẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG (TKXV). 


Tình hình đất nước từng bước 
h : 
tnứn Ờ trung ương: các đại thằn nắm quyền 


Bộ máy hành chính nhà : lực lớn; quan lại lông quyên, tham những, 
bộc lộ một số hạn chế 


BỐI CẢNH 


Ở địa phương: xuất hiện mằm móng của 
xu hướng phân tán quyền lực 


Xoá bỏ hầu hết các chức quan đại thằn 
Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành 


Hoàn thiện Lục bộ, đặt Lục tự, Lục khoa; 


“^^ 
= hoàn thiên các cơ quan chuyên môn 
V—— 
>x Xóa bỏ 5 đạo, chia cả nước thành 13 thừa 
Xu Chính trị tuyên và phủ Trưng đô (Thăng Long) 
: 
E Hành chính Lệnh cho các thừa tuyên vẽ bản đồ, tập 
° hợp lại thành Hồng Đức bản đỏ sách 
Zữ Tuyển chọn qua khoa cử: kiểm tra năng lực 
‹© định kì 
= [ Quanla | 
T Trọng đụng những người có năng lực và 
”- phẩm chất tốt 
‹ 
T Ban hành Quốc triều Hình luật (1483) với nhiều điểm tiền bộ 
— 
h—: Quân sự Cải tổ hệ thống quân đội, định lệ thưởng - phạt 
<‹ quốc phòng 
= 


Rèn luyện quân sĩ; thi khảo võ nghệ để tuyển chọn tướng sĩ 


°« 


Ban hành chính sách quân điền, lộc điển 


ESEHVS| Quy định lại thuế khóa: khuyến khích việc canh nông 


Đề cao Nho giáo; chú trọng việc biên soạn quốc sử 


Văn hóa š " - 
Luật hóa việc sử dụng lễ, nhạc, quy chế thi cử, 


Phát triển giáo dục, khoa cử, trọng đụng nhân tải, 


CUỘC CẢI CÁCH C 


Xây dựng hệ thống hành chính thống nhắt trên phạm vi cả nước theo hướng tình 
gọn, phân cấp, phân nhiệm minh bạch, có sự ràng buộc và giám sát lẫn nhau 


Các hoạt đông kinh tế, pháp luật, quân sự, văn hoá, giáo dục đều đạt được tiền 
bộ hơn hẳn so với các thời trước đó. 


Tăng cường tỉnh hiệu lực và hiệu quả của bộ máy quan lại; góp phần quan trọng 
vào ổn định và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội 


Mô hình quân chủ thời Lê sơ trở thành khuôn mẫu của các nhà nước phong kiến 
ở Việt Nam từ thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII 


2 Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước sau cuộc cải cách Lê Thánh Tông. 


Trả lời: Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước sau cuộc cải cách Lê Thánh Tông: 


? Những kinh nghiệm hoặc bài học nào từ cuộc cải cách của Lê Thánh Tông 
có thể vận dụng trong công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay? 


Trả lời: Những kinh nghiệm hoặc bài học từ cuộc cải cách của Lê Thánh Tông có 
thể vận dụng trong công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay: 


- Chú trọng xây dựng bộ máy hành chính gọn nhẹ, được tổ chức chặt chẽ, thống 
nhất từ trung ương đến địa phương. 


- Phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ và tổ chức chuyên môn hóa các cơ quan. 


- Thực hiện nguyên tắc “trên dưới liên kết hiệp đồng, trong ngoài kiểm chế lẫn 
nhau” trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. 


- Thực hiện nguyên tắc “chức vụ và trách nhiệm nghiêm minh, quyền lợi và nghĩa 
vụ tương xứng”. 


- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và tuyển chọn cán bộ, công chức nhà nước 
một cách công khai, minh bạch bằng khoa cử. 


- Quản lý nhà nước bằng pháp luật, đề cao pháp luật. 


- Xây dựng bộ máy quản lí, giám sát, khen thưởng, kỷ luật khách quan, công bằng; 
đấu tranh không khoan nhượng với tệ nạn bè phái, hối lộ, tham nhũng... 


Bài 11: CUỘC CẢI CÁCH CỦA MINH MẠNG (NỬA ĐẦU TKXIX). 


Ở trung ương: nhiều cơ quan 
chưa được hoàn thiện. 


Ở địa phương: 

Dưới thời Gia Long và những - Xu hướng phân tán quyển lực 
năm đầu thời Minh Mạng, bộ máy với sự tồn tại của Bắc Thành và 
hành chính nhà nước còn chưa Gia Định Thành 

hoàn chỉnh, bộc lộ nhiều hạn chế ~ Tổ chức hành chính thiếu thống 
nhất trên cả nước. 


Quan lại trong bộ máy nhà nước 
chủ yếu do các võ quan nắm giữ 


Trong 21 năm càm quyền, vua 
Minh Mạng đã tiến hành nhiều 
biện pháp cải cách để giải quyết 
những yêu cầu đó 


Yêu câu đặt ra: khắc phục tình 
trạng phân quyền; thống nhất tổ 
chức hành chính, củng cố quyền 
lực của triều đình trung ương. 


(THẾ KỈ XIX) 


Cải tổ hệ thống văn thư phỏng, thành lập Cơ mật viện. 


Hoàn thiện cơ cấu, chức năng của Lục bộ vả cải tổ 


Trung ương các cơ quan chuyên môn. 


Giám sát, thanh tra chéo giữa các cơ quan thông qua 
hoạt động của Đô sát viện và Lục khoa 


Xóa bỏ Bắc Thành và Gia Định Thành, chia cả nước 
thành 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên 


Hệ thống hành chính phân cắp từ trên xuống: tỉnh — 
Địa phương phủ — huyện/ châu — tổng — xã 


Ở miền núi: thiết lập cấp tổng, đổi bản, động, sách 
thành xã: bổ dụng quan lại triều đình đến cai trị 


NỘI DUNG CHÍNH 


Tuyển dụng những người có năng lực, phẩm chất tốt. 
Quan lại 


Mở rộng phạm vi và đối tượng áp dụng chế độ “hỏi ty' 


Xây dựng chế độ quân chủ trung ương tập quyền cao độ. 


Thống nhất đơn vị hành chính địa phương trong cả nước. 


Cơ cấu bộ máy nhà nước gọn nhẹ, chặt chẽ, phân định cụ thể chức năng, 
nhiệm vụ của các cơ quan. 


Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt hành chính; làm cho bộ máy nhà 
nước hoat động có hiệu quả hơn trước. 


CUỘC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA VUA MINH MỆNH 


Để lại nhiều di sản và bài học kinh nghiệm hữu ích cho cải cách hành chính 
Việt Nam hiện nay. 


2 Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước sau cuộc cải cách Minh Mạng. 
Trả lời: Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước sau cuộc cải cách Minh Mạng: 
TRUNG ƯƠNG: 


HOÀNG ĐẾ 


vợ ST :| LỤC KHOA LỤC BỘ LUCIV |: rợn 

ĐÔSÁT | | CƠ MẬT : : CÁC CƠ QUAN 

VIỆN VIÊN NỘI CÁC h = h QUAN ĐẠI THÂN CHUYÊN MÔN 
: Giớm sót Hỗ trợ : 


ĐỊA PHƯƠNG: 


Phủ 
(Tri phủ) 


Châu 
(Tri châu) 


Tổng 
(Cai tổng) | 
Xã 
(Lí trưởng) 


? So sánh bộ máy nhà nước trong cải cách Lê Thánh Tông và Minh Mạng. 


Trả lời: So sánh bộ máy nhà nước trong cải cách Lê Thánh Tông và Minh Mạng: 


- Giống nhau: 


+ Chia nhỏ đất nước để dễ quản lý, giám sát. 


+ Tập trung quyền lực vào nhà vua, vua toàn quyền quyết định. 


+ Ở chính quyền địa phương, dưới đạo thừa tuyên (thời Lê Thánh Tông)/tỉnh phủ 
(thời Minh Mạng), sẽ có hệ thống phủ (do tri phủ đứng đầu), rồi đến huyện/châu 
(do tri huyện/tri châu đứng đầu). 


- Khác nhau: 


Cải cách Lê Thánh Tông 


Cải cách Minh Mạng 


Chính 
quyền 
trung 
ương 


Chính 
quyền địa 
phương 


Lục bộ được thành lập, trực tiếp 
làm mọi việc và chịu trách nhiệm 
trước vua. Lục khoa, Lục tự và các 
cơ quan chuyên môn cũng được tổ 
chức và quy định chặt chẽ về chức 
năng, nhiệm vụ. 


+ Chia cả nước thành 13 đạo thừa 
tuyên, mỗi đạo thừa tuyên có Tam 
ty (Đô ty - Thừa ty - Hiến ty) phụ 
trách các lĩnh vực quân sự, dân sự 
và xét xử. 


+ Ngoài hệ thống cơ quan như 
thời Lê Thánh Tông, một số cơ 
quan mới được thành lập như: Nội 
các, Đô sát viện và Cơ mật viện... 
+ Ở kinh đô còn có Giám sát ngự 
sử 16 đạo phụ trách giám sát các 
địa phương. 


+ Chia cả nước thành 30 tỉnh và 1 
phủ, các tỉnh do Tổng đốc đứng 
đầu, phủ Thừa Thiên do Tuần phủ 
đứng đầu. Có Bố chính ty, Ấn sát 
ty và các chức Đê đốc... giúp việc 
về quân sự, dân sự và xét xử. 

+ Ở những tỉnh có khoa cử phát 
triển, còn có chúc Đốc học phụ 
trách lĩnh vực giáo dục. 


+ Dưới huyện/châu có thêm cấp 
tổng do tổng cai đứng đầu, rồi 


+ Dưới huyện/châu là cấp xã do| 7 ˆ"” - bóp 2 M „ : 
đến cấp xã do lí trưởng đứng đâu. 


xã trưởng đứng đầu. 
+ Ở vùng dân tộc thiểu số phía 
bắc: 

* Đặt lưu quan (quan người Kinh), 
bãi bỏ chế độ thổ quan và quyền 
thế tập của các tù trưởng. 

* Thiết lập cấp tổng và đổi các 
bản, sách, động thành xã. 


? Nêu một số nội dung cải cách của Minh Mạng có thể kế thừa trong đời 
sống xã hội hiện nay. 

Trả lời: Một số nội dung cải cách của Minh Mạng có thể kế thừa trong đời sống xã 
hội hiện nay: 

- Xây dựng cơ cấu bộ máy nhà nước giản đơn gọn nhẹ, chặt chẽ. 


- Phân định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và cán bộ, công chức nhà 
nước theo nguyên tắc “chức vụ và trách nhiệm nghiêm minh, quyền lợi và nghĩa vụ 
tương xứng”. 


- Chuyên môn hóa và quy định chặt chẽ hệ thống văn bản hành chính. 


- Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn nhân tài vào đảm 
đương các chức vụ trong bộ máy hành chính nhà nước. 


- Chú trọng và tăng cường chế độ giám sát từ trung ương xuống địa phương. 


- Mở rộng diện và đối tượng áp dụng chế độ “hồi ty” để giảm bớt những tiêu cực 
trong nền hành chính nhà nước. 


- Quan tâm đặc biệt tới việc xét xử và giải quyết kiện tụng. 


- Xây dựng bộ máy chính quyền địa phương theo phân cấp tỉnh, huyện, xã. 


